
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đồi Miễu, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHĂN NUÔI CÔNG TOÀN

0108599156

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây lấy sợi 0116

6. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm.

0119

9. Trồng cây ăn quả 0121

10. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

11. Trồng cây điều 0123

12. Trồng cây hồ tiêu 0124

13. Trồng cây cao su 0125

14. Trồng cây cà phê 0126

15. Trồng cây chè 0127

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

17. Trồng cây lâu năm  khác
Chi tiết: -Trồng cây cảnh lâu năm; Trồng cây lâu năm khác còn 
lại.

0129

18. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

19. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHĂN NUÔI CÔNG 
TOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CONG TOAN LIVESTOCK PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CONG TOAN PRODUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

21. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

22. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

23. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

24. Chăn nuôi gia cầm 0146(Chính)

25. Chăn nuôi khác
Chi tiết: - Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các 
con vật nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, 
mèo, thỏ, bò sát, côn trùng; -Nuôi ong, nhân giống ong và sản 
xuất mật ong; -Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; -Sản xuất da lông 
thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

26. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

27. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

28. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

29. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

30. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

31. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

32. Khai thác gỗ 0220

33. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

34. Khai thác và thu gom than cứng 0510

35. Khai thác và thu gom than non 0520

36. Khai thác dầu thô 0610

37. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

38. Khai thác quặng sắt 0710

39. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: - Khai thác quặng bôxít; Khai thác quặng nhôm, đồng, 
chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, 
tantali, vanadi

0722

40. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

41. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

42. Khai thác và thu gom than bùn 0892

43. Khai thác muối 0893

44. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác  chưa được phân vào đâu như: +Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác...+Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

46. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

47. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

48. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

49. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310
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50. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

51. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

52. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

53. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

54. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

55. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp; -Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, 
mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...; -Sản xuất các 
nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các  sản phẩm 
đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu 
cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng 
sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu 
cách âm,cách nhiệt, thẩm âm; -Sản xuất các sản phẩm từ 
khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, 
than chì (không phải sản phẩm điện); -Sản xuất các sản phẩm 
từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính atphát ,xỉ 
than; -Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon 
(trừ các thiết bị điện)

2399

56. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

57. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

58. Đúc sắt, thép 2431

59. Đúc kim loại màu 2432

60. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

61. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

62. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

63. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

64. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

65. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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79.000.000.000 VNĐ

66. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim 
loại, trừ đồ đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt..; - Sản 
xuất túi đựng nữ trang; - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, 
xô, hộp; - Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp 
có thể gập lại được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh 
vít; - Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn 
ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất 
dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản 
xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; - Sản 
xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, 
lưới, vải... - Sản xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, 
vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các 
sản phẩm đinh vít; - Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm 
có ren tương tự; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò 
xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản 
xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; - Sản xuất các chi tiết kim 
loại khác như: Sản xuất chân vịt tàu và cánh,  Mỏ neo, 
Chuông,  Đường ray tàu hoả,  Dụng cụ gài, uốn; - Sản xuất 
nam châm vĩnh cửu, kim loại; - Sản xuất bình của máy hút bụi 
kim loại; - Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng 
kim loại; - Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, 
lược.

2599

67. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

68. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

69. Bán buôn thực phẩm 4632

70. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

71. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

72. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
ĐỒNG

Đội 1,Thôn Đông Hạ, 
Xã Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23.700.000.000 30,000 001086014056

2 NGUYỄN 
TƯƠNG 
LONG

Thôn Đồi Miễu, Xã 
Nam Phương Tiến, 
Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

55.300.000.000 70,000 001083013940

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086014056
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1 , Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1,Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN CĂN ĐỒNG Nam

01/07/1986 Kinh Việt Nam

16/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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